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Câu 1 (5,0 điểm). Cho đãy  xác định bởi: 

a) Chứng minh rằng .

b) Tính .

Câu 2 (5,0 điểm). Tìm tất cả các hàm số  thỏa mãn




Câu 3 (5 điểm). Cho số nguyên dương n. Tính số các ước nguyên dương chung của hai số  và .









Câu  điểm). Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt  sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng và các độ dài là đôi một phân biệt với mọi . Điểm  được gọi là điểm láng giềng của điểm  nếu  là điểm có khoảng cách tới  ngắn nhất. Chứng minh rằng  là điểm láng giềng của không quá 5 điểm khác.
                                           …………Hết…………..
Thi sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay trong khi làm bài. Cản bộ coỉ thi không giải thích gì thêm.
-----Hết-----
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Thí sinh không được sử dụng tài liệu.










ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 
KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM HỌC 2022 – 2023
NGÀY THI THỨ NHẤT
……………….



Câu 1 (5,0 điểm). Cho đãy  xác định bởi: 

a) Chứng minh rằng .

b) Tính .


	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	



a) Ta chứng minh bằng quy nạp . Với  thi (*) đúng. Giả sử (*) đủng với , tức là  (gtqn).
	1,0

	



Khi đó . Vậy  dúng vơii . Theo nguyên lí quy nạp thì (*) đúng với mọi .
	1,0

	

b) Từ  và (*) suy ra dãy  tăng.

	0,5

	


Nếu  bị chặn trên thì nó có giới hạn hữu hạn là  thòa mãn 


Vậy  không bị chặn trên, hay  (1).

	1,0

	

Ta có  (2).
	1,0

	


Suy ra .
	0.5






Câu 2 (5,0 điểm). Tìm tất cả các hàm số  thỏa mãn





	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	




Cho  ta dược . Suy ra  hoặc .

	1,0

	

Cho  ta được .
	1,0

	


Cho  ta được . Do đó  (1).
	1,0

	

Cho  ta được  (2).
	1,0

	
	Từ (1) và (2) suy ra . 
	0,5

	

Thử lại  thỏa mãn. Vậy có duy nhất một hàm số thỏa mãn là .
	0,5





Câu  diểm). Cho số nguyên dương n. Tính số các ước nguyên dương chung của hai số  và .

	Hướng dẫn giải
	Điểm

	
Gọi . Ta có


	1,0

	
Bổ đề: Cho a, x, y là các số nguyên dưong và . Khi đó


	0,50,25

	Chứng minh: 


Gọi . Dễ tháंy .



Mặt khác, từ  suy ra . Do đó .



Từ (1) và  suy ra , hay .



	2,0

	
Áp dụng bổ để trên ta có .							
	0,5

	


Môt số là ước của  và  khi và chi khi nó là ước của .
	0,5

	



Ta có sự phân tích ra thửa số nguyên tố . Suy ra số các ước nguyên dương chung của  và  bằng .
	0,5











Câu  điểm). Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt  sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng và các độ dài là đôi một phân biệt với mọi . Điểm  được gọi là điểm láng giềng của điểm  nếu  là điểm có khoảng cách tới  ngắn nhất. Chứng minh rằng  là điểm láng giềng của không quá 5 điểm khác.

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	


Giả thiết phản chứng  là điểm láng giềng của ít nhất 6 diểm. Không mất tổng quát, giả sử 6 điểm đó là  vả  theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ.
	1,0

	
Xét tam giác . Ta thấy:










Nếu  là cạnh dài nhất thì , mâu thuẫn với  là điểm láng giềng của . Nếu  là cạnh dài nhất thì , mâu thuẫn với  là điểm láng giềng của . Vậy  là cạnh dài nhất trong tam giác .

	1,5

	


Vi  là cạnh dài nhất trong tam giác  nên  (1).
	1,0

	
Tương tự  (2).
	0,5

	

(1) và (2) suy ra . Điều nảy là vô lí. Vậy  là điểm láng giềng của không quá 5 điểm khác.
	1,0


	                                      
[bookmark: _GoBack]                                                    ---Hết---
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